Tình hình thị trường Bỉ quý I năm 2010
I. Số liệu cơ bản :
Tên nước đầy đủ: Vương quốc Bỉ

Thủ đô: Brussels

Ngày Quốc khánh: 21/7

Vị trí địa lý: ở Tây Châu Âu, tiếp giáp biển Bắc về phía Tây Bắc, và các nước: Pháp về phía Tây Nam, Hà Lan về phía Bắc, Đức về phía Đông và Luxembourg về phía Đông Nam.

Diện tích: 30.528 km2
Tài nguyên thiên nhiên: vật tư xây dựng, cát sillica, carbonates

Đất canh tác: diện tích trồng trọt thường xuyên chiếm 0,69% lãnh thổ

Dân số: 10,5 triệu

Tốc độ phát triển dân số: 0,094% (2009)

Tôn giáo: Thiên chúa giáo: 75%, các tôn giáo khác: 25%

Ngôn ngữ: tiếng Hà Lan, tiếng Pháp và tiếng Đức trong đó tiếng Pháp và tiếng Hà Lan và tiếng Pháp được sử dụng trong các văn bản

Thể chế nhà nước: Dân chủ đại nghị liên bang kết hợp quân chủ hợp hiến

Đảng phái chính trị:

Các đảng phái cộng đồng nói tiếng Hà Lan: Dân chủ Thiên chúa giáo và Flemish (CDV); Open VLD; Đảng Xanh Flemish (Groen!); Liên minh Flemish mới (N-VA); SLP; SP.A; VB.

Các đảng phái cộng đồng nói tiếng Pháp: Đảng Xanh Francophone (Ecolo); CDH; FN; MR; Đảng Xã hội (PS).

Tổng GDP: 466,9 tỷ USD (2009)

GDP bình quân: 36.600 USD (PPP-2009)

Tăng trưởng GDP  năm 2009: -3%

Cơ cấu GDP: nông nghiệp: 0,8% ; công nghiệp: 23,2% ; dịch vụ: 76,1%

Lực lượng lao động: 5 triệu người

Tỷ lệ thất nghiệp: 8.1% (3/2010)

Tỷ lệ lạm phát: 1,9% (3/2010)

Sản phẩm nông nghiệp: củ cải đường, rau xanh, hoa quả, thịt bò, thịt lợn, sữa

Sản phẩm công nghiệp: luyện kim và chế tạo máy, thiết bị phụ tùng ô tô, thiết bị giao thông vận tải, thiết bị kỹ thuật cao, chế biến thực phẩm, hóa chất, kim loại cơ bản, dệt may, kính và hóa dầu

Kim ngạch xuất khẩu năm 2009: 296,1 tỷ USD

Sản phẩm xuất khẩu chính: máy móc thiết bị, hóa chất, kim cương tinh chế, kim loại và sản phẩm kim loại, thực phẩm

Thị trường xuất khẩu chính: Đức, Pháp, Hà Lan, Anh, Mỹ, Italy

Kim ngạch nhập khẩu: 315tỷ USD (2009)

Sản phẩm nhập khẩu chính: nguyên liệu thô, máy móc thiết bị, hóa chất, kim cương thô, sản phẩm dược, thiết bị vận tải, sản phẩm dầu mỏ

Thị trường nhập khẩu chính: Hà Lan, Đức, Pháp, Anh, Mỹ, Trung Quốc

II. Tình hình thị trường
1. Tình hình chính trị, kinh tế nổi bật của nước sở tại:
Ngay từ khi lên làm thủ tướng từ tháng 11/2009, những quan ngại về bất ổn chính trị đã trở thành hiện thực, ông Yves Leterme đã phải từ chức, giải tán chính phủ do mâu thuẫn về lợi ích giữa 02 cộng đồng nói tiếng Hà Lan và tiếng Pháp. Bất ổn về chính trị chưa ngã ngũ song khả năng bầu cử trước thời hạn sẽ là nhân tố ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của Bỉ nói chung và kinh tế nói riêng.

Về kinh tế, đã có những tín hiệu về phục hồi, GDP trong Quý I/2010 đã có mức tăng trưởng dương 0,5%, so với mức tăng trưởng âm 3% của năm 2009. Mức tiêu dùng cá nhân và Chính phủ có dấu hiệu tăng ổn định. Xuất khẩu của Bỉ cũng có mức tăng đến 2,8% và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 8,1% (giảm 0,1% so với mức của tháng 12/2009 và tháng 1-2/2010), thấp hơn tỷ lệ thất nghiệp của khu vực đồng euro (10%) và EU27(9,6%).

2. Những thay đổi về luật/chính sách kinh tế/thương mại của nước sở tại:

3. Tình hình hoạt động thương mại của nước sở tại:

Thâm hụt thương mại của Bỉ trong tháng 1/2010 khoảng 1,5 tỷ euros, nhiều hơn cùng kỳ năm 2009 khoảng 0,3 tỷ. Giá trị kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu tháng 01/2010 là 15,1 tỷ euros và 16,7 tỷ euros, tương ứng với mức tăng lần lượt là 9,1% và 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu so sánh với cùng quãng thời gian thì tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của 3 tháng 11, 12 năm 2009 và tháng 01 năm 2010 đã tăng khoảng 12% trong khi nhập khẩu chỉ tăng khoảng 10,3%.

Dù đã giảm chút ít, trao đổi thương mại với các nước EU khác vẫn chiếm một tỷ trọng lớn trong hoạt động xuất nhập khẩu tháng 01/2010 của Bỉ: 10,9 tỷ trên tổng giá trị 15,1 tỷ xuất khẩu và 12,5 tỷ trên tổng giá trị 16,7 tỷ nhập khẩu.

4. Nhận định, dự báo thay đổi trong chính sách, XNK, thuận lợi, khó khăn của nước sở tại trong thời gian tới:

Tuy có biến động về chính trị nhưng với khuôn khổ hoạt động rõ ràng, minh bạch, khó có thể nhận định kinh tế Bỉ sẽ bị tác động đáng kể. Các hoạt động phục hồi nền kinh tế sau khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 2009 đang cho chỉ dấu tích cực.

III. Quan hệ kinh tế của Việt Nam với Bỉ
1. Quan hệ hợp tác phát triển

Việt Nam là nước Châu Á duy nhất còn được nhận hỗ trợ phát triển của Chính phủ Bỉ.

Quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ được thực hiện qua rất nhiều nguồn. Ngoài quan hệ hợp tác chính thức với Chính phủ Liên bang, Việt Nam cũng đang nhận được viện trợ không hoàn lại của các cộng đồng, các vùng của Bỉ (Vùng Wallonie, Vùng Thủ đô Bruxelles và cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉ, Vùng Flandre và Cộng đồng nói tiếng Hà Lan) và các tổ chức Bỉ như: Văn phòng Hợp tác phát triển và hỗ trợ kỹ thuật vùng Flandre (VVOB), Hội đồng liên trường đại học vùng Flandre (VLIR), Tổ chức khuyến học và đào tạo tại nước ngoài (APEFE), các tổ chức phi chính phủ (NGOs)... Theo tính toán, từ năm 1977 đến nay: Bỉ đã cho Việt Nam vay và viện trợ không hoàn lại gần 300 triệu USD (trong đó viện trợ không hoàn lại chiếm khoảng 60%).            

Các lĩnh vực hợp tác chủ yếu là phát triển nông thôn - nông nghiệp, giáo dục đào tạo, y tế, môi trường. Viện trợ của Bỉ cho Việt Nam giai đoạn 2007-2010 trị giá 37,5 triệu euro, ưu tiên cho phát triển nguồn nhân lực, quản lý nguồn nước, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện sức khoẻ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Các dự án hợp tác do Bỉ tài trợ có quy mô vừa phải, phù hợp với khả năng tiếp nhận của các địa phương và tương đối hiệu quả, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo và tăng cường năng lực tại các điạ phương và lĩnh vực có dự án.

2. Quan hệ đầu tư, hợp tác công nghiệp
Việt Nam và Bỉ ký Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư ngày 24/1/1991.

- Đầu tư (FDI) của Bỉ vào Việt Nam: Bỉ có nhiều thế mạnh về luyện kim, hoá chất, lọc dầu, cảng biển… Tuy nhiên, quan hệ đầu tư khá khiêm tốn. Hiện Bỉ có 32 dự án với tổng số vốn đầu tư là 77,548 triệu USD, đứng thứ 34/81 nước và vùng lãnh thổ có FDI vào Việt Nam. Vốn đầu tư thực hiện 61 triệu USD. FDI của Bỉ chủ yếu vào các lĩnh vực công nghiệp (58% số dự án và 71,6% tổng vốn đầu tư của Bỉ). Các dự án chủ yếu là 100% vốn với quy mô tương đối nhỏ (trung bình 2,7 triệu USD/dự án so với mức trung bình cả nước là 10,5 triệu USD/dự án). Hiện Bỉ có 3 dự án có vốn đầu tư trên 10 triệu USD là: (i) Chè Phú Bền 13 triệu USD của 2 công ty Sea holding và SA Sipef; (ii) Cấp nước Đình Vũ (19 triệu USD của Việt kiều đầu tư tại Bình Thuận).

3. Quan hệ thương mại
Theo số liệu chính thức của Bỉ, trong bối cảnh suy giảm kinh tế thế giới nói chung, năm 2009 quan hệ thương mại 2 chiều Việt Nam – Bỉ vẫn đạt mức trên 822 triệu euro, trong đó Việt Nam nhập khẩu từ Bỉ đạt 187,6 triệu euro và xuất khẩu sang Bỉ đạt 634,5 triệu Euro. Như vậy, Việt nam xuất siêu 446,85 triệu euro, bằng 77,2% kim ngạch xuất khẩu của mình (tương đương 580 triệu USD). Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực (xếp theo thứ tự) bao gồm: (1) Chương 64 - giầy dép đạt 226,9 triệu euro, chiếm tỷ trọng 35,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam; (2) Chương 9 - cà phê, chè đạt 61,3 triệu euro, tỷ trọng 9,7%; (3) Chương 62 -  may mặc đạt 60,3 triệu, chiếm 9,5%; (4) Chương 3 - hải sản đạt 54,9 triệu, chiếm 8,7%; (4) Chương 94 - đồ gỗ, nội thất đạt 30,5 triệu, chiếm 4,8%; (5) Chương 68 - đá xây dựng đạt 21,3 triệu, chiếm 3,4%; (6) Chương 61 – hàng dệt kim đạt 13 triệu, chiếm 2,1%;

Tính đến hết tháng 01/2010, quan hệ thương mại 2 chiều Việt Nam – Bỉ đạt 79,2 triệu Euro; trong đó  kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Bỉ là 64triệu Euro, bằng 114,26% so với cùng kỳ năm 2009 (61,9 triệu), bằng 215,9% so với tháng 12/2009 và mức xuất siêu của Việt Nam đạt 49 triệu Euro, cao hơn mức xuất siêu trung bình cả năm 2009 là 37,2 triệu Euro.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vẫn là hàng hóa thuộc các Chương  64 đạt 31,2 triệu USD, tăng 126,3% so với cùng kỳ năm ngoái; Chương 09 đạt 5,26 triệu, giảm 10,3%; Chương  62 đạt 4,9 triệu, giảm 14,5%; Chương 03 đạt 4,1 triệu, giảm 6,4%; Chương 94 đạt 3,8 triệu, giảm 12,4%; Chương 68 đạt 1,56 triệu, tăng 15,4%; Chương 61 đạt 1,59 triệu, giảm 6,9%;  Chương 40 (cao su tự nhiên) đạt 0,35 triệu, giảm 49% và Chương 71 (kim cương) đạt 0,35 triệu giảm 75,4%. Như vậy, trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, chỉ có 02 mặt hàng có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Chương 64 tăng mạnh nhất và 07 mặt hàng khác xuất khẩu đều giảm, riêng Chương 71 và 40 có mức giảm lần lượt là 75,4% và 49%. Mặc dù hầu hết các mặt hàng đều giảm sút về xuất khẩu, song mức tăng trưởng tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt nam trong tháng 1/2010 vẫn tăng 14,26%, xuất phát từ nguyên nhân riêng mặt hàng Chương 64 có mức tăng trưởng đột biến tăng 126,3% và chiếm tới 48,6% trong tổng số kim ngạch xuất khẩu.

Giá trị kim ngạch Việt Nam nhập khẩu từ Bỉ tháng 1/2010 đạt 15 triệu euro, tăng 81,6% so với cùng kỳ năm 2009 (11,4 triệu). Các mặt hàng nhập khẩu chính là máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng 3,2 triệu euro, dược phẩm 2,5 triệu,  mỹ phẩm 1,17 triệu, hóa chất 0,4 triệu ….

